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I. TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Câu 1: Một lớp có 
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 học sinh nam và 
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 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 
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 học sinh. Tính xác suất chọn được 
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Câu 2: Trên giá sách có 
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 quyển sách toán, 
[image: image10.wmf]3

 quyển sách lý và 
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 quyển sách. Tính xác suất để trong 
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Câu 3: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 
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Câu 4: Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của 
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 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.
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Câu 5: Cho cấp số nhân 
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. Tính tổng 
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 số hạng đầu của cấp số nhân 
[image: image35.wmf](

)

n

u

.
A. 
[image: image36.wmf]92.


B. 
[image: image37.wmf]1093.

-


C. 
[image: image38.wmf]1093.


D. 
[image: image39.wmf]3280.


Câu 6: Cho dãy số: 
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Câu 7: Cho tứ diện 
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Câu 8: Tìm hệ số của 
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Câu 9: Một túi đựng 
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 bi trắng, 
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 bi xanh. Lấy ra 
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 viên bi từ túi đó. Hỏi có bao nhiêu cách lấy mà 
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 viên bi lấy ra có đủ hai màu ?
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Câu 10: Cho dãy số 
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 là số hạng nào sau đây?
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Câu 11: Với đa giác lồi 
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 cạnh thì số đường chéo là
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Câu 12: Gieo ngẫu nhiên đồng thời 
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 con súc sắc cân đối, đồng chất một lần. Tìm xác suất của biến cố: “ Hiệu số chấm xuất hiện trên 
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 con súc sắc bằng 
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Câu 13: Một người vào một nhà hàng ẩm thực, người đó chọn một thực đơn gồm 
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 món ăn trong 
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 loại quả tráng miệng trong 
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 loại quả tráng miệng và một loại nước uống trong 
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 loại nước uống. Hỏi người đó có bao nhiêu cách chọn một thực đơn ?
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Câu 14: Trong mặt phẳng 
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Câu 15: Trong khai triển nhị thức 
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Câu 16: Cho các khẳng định sau:

i) Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Số khẳng định đúng là
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Câu 17: Tập nghiệm của phương trình lượng giác 
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Câu 18: Trong mặt phẳng 
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Câu 19: Giải phương trình 
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Câu 20: Tìm số điểm phân biệt biểu diễn các nghiệm của phương trình 
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 trên đường tròn lượng giác.
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Câu 21: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 
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 chữ số khác nhau được lập từ 
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Câu 22: Hàm số nào sau đây có tập xác định là 
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Câu 23: Phương trình 
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 có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 
[image: image176.wmf](

)

0;

p

 ?

A. 
[image: image177.wmf]3.


B. 
[image: image178.wmf]0.


C. 
[image: image179.wmf]1.


D. 
[image: image180.wmf]2.


Câu 24: Cho hình chóp 
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Câu 25: Nghiệm của phương trình 
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Câu 26: Cho hình chóp 
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D. Đường thẳng qua 
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Câu 27: Kết quả 
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Câu 28: Số giá trị nguyên của tham số 
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Câu 29: Gọi 
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 là tập hợp tất cả các giá trị của 
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 có bốn nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng. Tính tổng các phần tử của 
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Câu 30: Cho lăng trụ 
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Câu 31: Tìm số nguyên dương 
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Câu 32: Cho một tam giác vuông có độ dài ba cạnh sắp theo thứ tự không giảm tạo thành một cấp số nhân có công bội là 
[image: image246.wmf]q

. Tìm 
[image: image247.wmf]q

.
A. 
[image: image248.wmf]225

.

2

q

+

=


B. 
[image: image249.wmf]15

.

2

q

+

=


C. 
[image: image250.wmf]252

.

2

q

-

=


D. 
[image: image251.wmf]51

.

2

q

-

=


II. TỰ LUẬN (2,0 điểm)

A. Dành cho các lớp 11: Lý, Hóa, Sinh, Tin, K
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 lần lượt là trọng tâm của tam giác 
[image: image256.wmf]SAB

 và 
[image: image257.wmf]SAD

. 

a) Tìm giao tuyến của 
[image: image258.wmf](

)

SAB

 và 
[image: image259.wmf](

)

SCD

.

b) Chứng minh 
[image: image260.wmf](

)

//

IJABCD

. 

c) Gọi 
[image: image261.wmf]K

 là trung điểm 
[image: image262.wmf]BC

. Tìm thiết diện của hình chóp 
[image: image263.wmf].
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 cắt bởi mặt phẳng 
[image: image264.wmf](

)

IJK

.
B. Dành cho các lớp 11: Văn, Anh, Địa

Cho tứ diện 
[image: image265.wmf].

ABCD

. Gọi 
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 lần lượt là trọng tâm của hai tam giác 
[image: image267.wmf]ACD

 và 
[image: image268.wmf]BCD

.
a) Chứng minh rằng 
[image: image269.wmf]IK

 song song với 
[image: image270.wmf](

)

ABC

.
b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image271.wmf](

)
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 và 
[image: image272.wmf](

)

ABC

.
c) Tìm thiết diện của tứ diện 
[image: image273.wmf].

ABCD

 cắt bởi mặt phẳng 
[image: image274.wmf](

)
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